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Số:          /KH-STP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người  

giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 04/02/2026 của Ban Chỉ đạo 799 

thành phố về việc triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai 

đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 của Chính phủ và Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư pháp.  

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Sở Tư pháp trong công tác tham mưu 

hoàn thiện chính sách, pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục 

pháp luật; trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán…, góp phần bảo đảm 

quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo đảm mọi nạn nhân bị mua bán người, người đang trong quá trình 

xác định là nạn nhân thuộc diện được trợ giúp pháp lý đều được tiếp cận dịch vụ 

pháp lý miễn phí, kịp thời, đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của họ trong quá trình giải quyết vụ việc. 

II. YÊU CẦU 

1. Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

phòng, chống mua bán người; phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương 

và chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp. 

2. Việc triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thường 

xuyên, liên tục; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm 

của từng phòng, đơn vị trực thuộc. Tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời 

trao đổi thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.  

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phối hợp chặt 

chẽ, thống nhất và đồng bộ giữa các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở với các 
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cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống mua bán người. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống mua bán người 

1.1. Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, 

chống mua bán người trong toàn Ngành 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; trọng tâm là Luật Phòng, chống 

mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc theo Văn bản số 109/STP-PBGDPL ngày 10/01/2026 của Sở Tư pháp; 

đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình, 

kế hoạch hoạt động chuyên môn hàng năm, giai đoạn góp phần chủ động phòng 

ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua 

bán người. 

- Tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán 

người; kỹ năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro; trách nhiệm của công chức, viên 

chức trong việc phát hiện, thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 

chống mua bán người.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

1.2. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; đổi mới phương 

thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, linh hoạt, dễ tiếp cận. Chủ động xây 

dựng các sản phẩm truyền thông số như infographic, chuyên mục hỏi - đáp pháp 

luật, tài liệu điện tử...; khai thác hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Sở, Trang 

thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Phụ trương Pháp luật, 

Bản tin Pháp luật, VNeid,  và các nền tảng mạng xã hội chính thống để kịp thời 

cung cấp thông tin, cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán 

người, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa cho người dân. Nội dung tuyên truyền 

phù hợp với từng nhóm đối tượng (theo trình độ học vấn, lứa tuổi, nghề nghiệp, 
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phong tục, tập quán, đặc thù địa bàn); đa dạng hóa hình thức truyền thông, bảo 

đảm nội dung dễ hiểu, dễ tiếp cận, thiết thực, hiệu quả. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của ngành Tư pháp; chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, địa 

bàn trọng điểm; bảo đảm nội dung thiết thực, trọng tâm, tránh hình thức, trùng 

lặp và chồng chéo. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, 

chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”; 

xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở 

cơ sở, bảo đảm phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền về phòng, chống 

mua bán người. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

- Đơn vị phối hợp: Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Công an 

thành phố, Chuyên đề An ninh Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

2. Phối hợp thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

hoàn thiện thể chế về phòng, chống mua bán người 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác rà 

soát, thẩm định, tham gia ý kiến, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật về phòng, chống mua bán người; các văn bản quy phạm pháp luật về trợ 

giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực này. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có liên quan.  

3. Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác quản lý 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

phòng, chống mua bán người, đặc biệt là Luật Phòng, chống mua bán người 

năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan; đảm bảo việc áp dụng pháp luật thống nhất, hiệu quả và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Kiểm tra, 

theo dõi thi hành pháp luật.  
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- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

4. Công tác quản lý, giám sát phòng ngừa tội phạm mua bán người 

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý, 

kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước 

ngoài; đăng ký nuôi con nuôi; các hoạt động hộ tịch có yếu tố nước ngoài; để 

kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm và có các giải pháp phù hợp 

phòng ngừa tội phạm mua bán người. 

- Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện các thủ tục hành chính, cấp giấy tờ 

về hộ tịch liên quan, hỗ trợ nạn nhân mua bán người sớm hòa nhập cộng đồng, 

ổn định cuộc sống tại quê hương. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.  

5. Tăng cường trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp 

pháp lý trong các vụ việc liên quan đến mua bán người  

- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

kịp thời, miễn phí cho nạn nhân bị mua bán và người đang trong quá trình xác 

định là nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp 

luật về phòng, chống mua bán người. Bảo đảm mọi đối tượng nạn nhân mua bán 

người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đều được tiếp cận dịch vụ pháp lý một 

cách thuận lợi, nhanh chóng, không phân biệt giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo. 

- Thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng và 

các hình thức trợ giúp pháp lý khác phù hợp với nhu cầu của nạn nhân; hướng 

dẫn nạn nhân thực hiện quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, bảo vệ danh dự, 

nhân phẩm và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Lồng ghép truyền thông về công tác phòng, chống mua bán người trong hoạt 

động tư vấn pháp luật.  

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng, bảo hộ công dân, bảo 

đảm kịp thời, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố.  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở căn cứ các nội dung trong Kế 

hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, 
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hiệu quả; gửi kết quả thực hiện về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu 

cầu tại mục IV.1 Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 04/02/2026 của Ban Chỉ đạo 

799 thành phố.  

2. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì tham mưu giúp Lãnh 

đạo Sở đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, tiến 

độ thực hiện và chế độ báo cáo của Sở Tư pháp theo mục IV.1 Kế hoạch số 

18/KH-BCĐ.  

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách nhà nước bố trí 

trong dự toán hoạt động hàng năm của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.   

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc các 

phòng, đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật) để chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:                                  

- Ban chỉ đạo 799; 

- Các PGĐ Sở; 

- Công an TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, P.PBGDPL, PLTT (A1B1). 

         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 
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